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[bookmark: _Hlk225416416]Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ cho các dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí để sản xuất mẫu thử, mua công nghệ và đổi mới công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ từ nguồn ngân sách địa phương tỉnh Khánh Hòa. Kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Thực hiện Luật Công nghiệp công nghệ số ngày 14/6/2025 và Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2025, Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm ban hành Nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ cho các dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí để sản xuất mẫu thử, mua công nghệ và đổi mới công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ từ nguồn ngân sách địa phương tỉnh Khánh Hòa.
Yêu cầu quản lý nhà nước về phát triển công nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh, bảo đảm sự thống nhất, công khai, minh bạch trong việc phân bổ nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.
Do đó, việc Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng Nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ cho các dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí để sản xuất mẫu thử, mua công nghệ và đổi mới công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ từ nguồn ngân sách địa phương tỉnh Khánh Hòa là phù hợp, đúng thẩm quyền và thuộc trường trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm 2025 (sửa đổi, bổ sung).
2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
Hoàn thiện cơ chế, chính sách trong hỗ trợ, ưu đãi các dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và sản xuất thiết bị điện tử theo quy định của Luật Công nghiệp công nghệ số.
Việc ban hành Nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ cho các dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí để sản xuất mẫu thử, mua công nghệ và đổi mới công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ từ nguồn ngân sách địa phương tỉnh Khánh Hòa nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định hiện hành của pháp luật về hỗ trợ cho các dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn, sản xuất thiết bị điện tử và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
Xác định các thủ tục hành chính phát sinh, bảo đảm tính hợp pháp, hợp lý, khả thi trong quá trình xét duyệt hỗ trợ.
 II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
1. Đánh giá thủ tục hành chính 
1.1 Nêu rõ số lượng, tên thủ tục hành chính quy định trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (trong đó nêu rõ thủ tục hành chính dự kiến ban hành mới; thủ tục hành chính hiện hành được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính hiện hành được bãi bỏ; thủ tục hành chính hiện hành được giữ nguyên):
Số lượng: Dự thảo quy định 01 thủ tục hành chính chính.
Tên Thủ tục hành chính: “Hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và sản xuất thiết bị điện tử”. Đây là thủ tục ban hành mới, được thiết lập nhằm cụ thể hóa việc hỗ trợ từ ngân sách của tỉnh theo quy định tại khoản 6 Điều 40 của Luật Công nghiệp công nghệ số và các luật liên quan, đồng thời thiết lập cơ chế hỗ trợ riêng cho tỉnh Khánh Hòa.
Thủ tục hành chính hiện hành được sửa đổi, bổ sung, hoặc bãi bỏ, giữ nguyên: Các nguồn tài liệu cung cấp không đề cập đến việc thủ tục này sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hay giữ nguyên bất kỳ thủ tục hành chính hiện hành nào khác.
1.2 Đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật:
a) Đánh giá sự cần thiết: Nghị quyết được ban hành nhằm quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ cho các dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí để sản xuất mẫu thử, mua công nghệ và đổi mới công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ từ nguồn ngân sách của tỉnh. Để thực hiện việc hỗ trợ này một cách công khai, minh bạch, bình đẳng và không trùng lặp, việc thiết lập một trình tự, thủ tục rõ ràng là bắt buộc.
Thủ tục này cung cấp lộ trình để tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, được thẩm định và nhận quyết định hỗ trợ từ cơ quan có thẩm quyền.
Thủ tục giúp Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan thường trực) và các cơ quan liên quan (như Hội đồng thẩm định và cơ quan có thẩm quyền) có căn cứ để đánh giá, phê duyệt việc sử dụng kinh phí nhà nước đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức.
b) Đánh giá tính hợp lý: Trình tự được thiết lập rõ ràng, bắt đầu bằng việc nộp hồ sơ đến Sở Khoa học và Công nghệ thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến) và kết thúc bằng quyết định hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh, có sự tham gia của Hội đồng thẩm định chuyên môn. Cấu trúc này đảm bảo tính khách quan và chuyên nghiệp trong việc đánh giá các dự án.
Thành phần hồ sơ: Hồ sơ yêu cầu 01 bộ, bao gồm bản sao hồ sơ pháp lý của tổ chức, doanh nghiệp; bản chính văn bản đề nghị hỗ trợ các dự án (theo mẫu tại Phụ lục I); bản chính thuyết minh các dự án (theo mẫu tại Phụ lục II); tài liệu chứng minh năng lực tài chính. Mẫu 1 và Mẫu 2 yêu cầu cung cấp các thông tin thiết yếu như tên dự án, quy mô, tổng mức đầu tư, mục tiêu, sản phẩm đầu ra và thuyết minh chi tiết nội dung dự kiến thực hiện, nội dung đề nghị hỗ trợ. Điều này là hợp lý để Hội đồng thẩm định có đủ cơ sở đánh giá.
Thời hạn giải quyết: Tổng thời hạn giải quyết là 20 ngày làm việc, được phân bổ chi tiết cho từng cơ quan: Ủy ban nhân dân tỉnh (03 ngày làm việc), Hội đồng thẩm định (10 ngày làm việc), Sở Khoa học và Công nghệ (07 ngày làm việc). Thời hạn này là cụ thể và giúp kiểm soát tiến độ xử lý hồ sơ, mặc dù việc thẩm định các dự án phức tạp có thể yêu cầu nhiều thời gian.
c) Đánh giá tính hợp pháp: Dự thảo Nghị quyết được ban hành dựa trên thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa, căn cứ vào nhiều Luật chuyên ngành và văn bản pháp luật cấp cao hơn, bao gồm: Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Ngân sách nhà nước và Luật Công nghiệp công nghệ số.
Quy định này cụ thể hóa việc hỗ trợ đối với các dự án các dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 6 Điều 40 của Luật Công nghiệp công nghệ số.
Trình tự, thủ tục được xây dựng kèm theo Nghị quyết (văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành) là hình thức văn bản đúng thẩm quyền để quy định về việc sử dụng ngân sách địa phương.
d) Đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính: Chi phí tuân thủ là chi phí mà các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân phải bỏ ra để thực hiện thủ tục này:
- Chi phí thời gian:
Thời gian để chuẩn bị hồ sơ, bao gồm hồ sơ pháp lý của tổ chức, cá nhân; việc lập văn bản đề nghị hỗ trợ các dự án (theo mẫu tại Phụ lục I); thuyết minh các dự án (theo mẫu tại Phụ lục II); tài liệu chứng minh năng lực tài chính. Đặc biệt, thuyết minh dự án cần trình bày các hoạt động cụ thể, thời gian thực hiện, thuyết minh kinh phí, kết quả dự kiến, quản trị rủi ro và phương án giải quyết.
Thời gian để thực hiện cam kết báo cáo việc sử dụng nguồn kinh phí theo quy định của pháp luật hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, cũng như báo cáo tổng kết về tiến độ thực hiện dự án.
- Chi phí tài chính:
Chi phí cho nhân lực nội bộ (ví dụ: nhân viên/quản lý) để chuẩn bị hồ sơ và theo dõi tiến độ, đặc biệt là Thuyết minh dự án, nhằm tăng tính cạnh tranh và khả thi của hồ sơ.
 (Kèm theo Biểu mẫu đánh giá tác động thủ tục hành chính, Biểu mẫu tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).
2. Việc phân quyền, phân cấp (nếu trong dự thảo văn bản có quy định về phân quyền, phân cấp)
Dự thảo Nghị quyết không quy định phân quyền, phân cấp.
3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (nếu trong dự thảo văn bản có quy định về việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số)
3.1 Đánh giá các quy định trong dự thảo văn bản tạo thuận lợi cho việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Dự thảo Nghị quyết tập trung chủ yếu vào hỗ trợ cho các dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và sản xuất thiết bị điện tử, qua đó trực tiếp góp phần vào việc ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
3.2 Yêu cầu về thể chế, hạ tầng, nhân lực, đổi mới sáng tạo, an toàn thông tin
- Nghị quyết cụ thể hóa quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách của tỉnh cho các nội dung quy định tại khoản 6 Điều 40 Luật Công nghiệp công nghệ số do đó không yêu cầu về thể chế hóa.
- Việc áp dụng Nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ cho các dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí để sản xuất mẫu thử, mua công nghệ và đổi mới công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ từ nguồn ngân sách của tỉnh do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện, không làm phát sinh thêm yêu cầu về nguồn nhân lực, hạ tầng để thi hành.
- Nghị quyết được ban hành là cơ sở pháp lý để triển khai và thúc đẩy hoạt động công nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
3.3 Nội dung ứng dụng, thúc đẩy, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
- Thúc đẩy việc hình thành và phát triển ngày càng nhiều các loại hình doanh nghiệp công nghệ số cho tỉnh Khánh Hòa từ việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số.
3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc triển khai thi hành các quy định về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thực tiễn
Trong giai đoạn này, Sở Khoa học và Công nghệ nhận thấy chưa phát sinh yếu tố ảnh hưởng đến việc triển khai thi hành các quy định về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thực tiễn. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định.
3.5 Cơ chế phối hợp và tổ chức thực hiện; nguồn lực thực hiện
- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa sẽ phối hợp với Sở Tài chính triển khai các nội dung khi Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.
- Việc áp dụng Nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ cho các dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí để sản xuất mẫu thử, mua công nghệ và đổi mới công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ từ nguồn ngân sách của tỉnh do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện không làm phát sinh thêm yêu cầu về nguồn nhân lực để thi hành.
4. Việc bảo đảm bình đẳng giới (nếu trong dự thảo văn bản có quy định về bình đẳng giới)
 Dự thảo Nghị quyết không quy định việc bảo đảm bình đẳng giới.
5. Việc thực hiện chính sách dân tộc (nếu trong dự thảo văn bản có quy định về chính sách dân tộc)
Dự thảo Nghị quyết không quy định việc thực hiện chính sách dân tộc.
III. PHỤ LỤC 
Nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ cho các dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí để sản xuất mẫu thử, mua công nghệ và đổi mới công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ từ nguồn ngân sách địa phương tỉnh Khánh Hòa có 02 Phụ lục đính kèm, cụ thể:
1. Phụ lục I. Văn bản đề nghị hỗ trợ các dự án tham gia chuỗi cung ứng bán dẫn

	TÊN TỔ CHỨC/ 
DOANH NGHIỆP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:......
	............., ngày.......... tháng...... năm........



ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ DỰ ÁN SẢN XUẤT SẢN PHẨM PHỤ TRỢ TRỰC TIẾP TRONG CÔNG NGHIỆP BÁN DẪN /DỰ ÁN SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa

1. Tên tổ chức/doanh nghiệp: 	
2. Số GCN đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hoạt động: 	; ngày cấp: 	; nơi cấp: 	
3. Địa chỉ trụ sở chính: 	
4. Người đại diện theo pháp luật:
- Họ và tên:	; chức vụ:	
- Số CCCD/Hộ chiếu: số: 	; ngày cấp: 	; nơi cấp: 	
5. Tên dự án: 	
6. Quy mô, tổng mức đầu tư: 	
7. Tổng thời gian thực hiện: 	
8. Tóm tắt dự án (Mục tiêu và sản phẩm đầu ra của dự án, hiệu quả): 	
9. Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ: .............. đồng (bằng chữ: .................................)
10. Kinh nghiệm tham gia vào lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế, sản xuất chip bán dẫn:	
11. Thuyết minh dự án (theo mẫu đính kèm)
12. Nội dung đề nghị hỗ trợ:
	STT
	Nội dung hỗ trợ
	Số lượng

	Tổng chi phí thực tế
(VNĐ)
	Mức hỗ trợ
quy định
	Số tiền đề nghị hỗ trợ (VNĐ)

	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	


13. Cam kết (Tổ chức, Doanh nghiệp cam kết về tính xác thực và chịu trách nhiệm đối với các thông tin khai báo; cam kết về sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, kiểm tra, giám sát theo quy định; hoàn trả kinh phí nếu vi phạm cam kết; cam kết chỉ tiếp nhận duy nhất một nguồn kinh phí cho cùng một nội dung chi từ ngân sách nhà nước cho cùng nội dung dự án):	
	

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/ DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)




2. Phụ lục II. Bản thuyết minh các dự án tham gia chuỗi cung ứng bán dẫn

	TÊN TỔ CHỨC/ 
DOANH NGHIỆP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:......
	............., ngày.......... tháng...... năm........



BẢN THUYẾT MINH DỰ ÁN SẢN XUẤT SẢN PHẨM PHỤ TRỢ TRỰC TIẾP TRONG CÔNG NGHIỆP BÁN DẪN /DỰ ÁN SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ

1. Thông tin dự án
- Tên dự án: 	
- Lĩnh vực: 	
- Địa điểm triển khai: 	
- Chủ nhiệm dự án:
+ Họ tên: 	
+ CCCD:	; cấp ngày: 	; nơi cấp:	
+ SĐT: 	 Email: 	
2. Tóm tắt dự án
- Thực trạng, xu hướng và vấn đề của dự án cần giải quyết: 	
- Sản phẩm/giải pháp: 	
- Khách hàng/đối tượng hưởng lợi: 	
- Kết quả: 	
3. Nội dung chính của dự án thực hiện khi được hỗ trợ:
	STT
	Hoạt động cụ thể
	Thời gian
thực hiện
	Thuyết minh kinh phí
	Kết quả dự kiến
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	


4. Đề xuất hình thức thanh toán:
	
	
Kính mong cơ quan có thẩm quyền xem xét, tạo điều kiện hỗ trợ để dự án
phát triển.

	
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/ DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)








